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	Hà Nội, ngày         tháng        năm 2024


BÁO CÁO
Đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng
Dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ
về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp
(Tài liệu phục vụ thẩm định)

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Ngày 01/01/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2014 thay thế Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07/05/2009 về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp, thể hiện sự quan tâm, động viên, khích lệ của Nhà nước đối với người làm công tác giám định tư pháp, thu hút các chuyên gia giỏi tham gia, thực hiện giám định tư pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp.
Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thi hành, Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới như: (i) Mức bồi dưỡng giám định tư pháp hiện hành đã không còn phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng và mức lương cơ sở đã thay đổi trong 10 năm qua, cụ thể là chỉ số giá tiêu dùng cả nước bình quân 2 tháng đầu năm 2024 so với năm 2014 là 129,92%[footnoteRef:1]; mức lương cơ sở, từ năm 2014 đến năm 2024 đã tăng khoảng 103%[footnoteRef:2]; (ii) Quy định về chế độ bồi dưỡng theo ngày công ở lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần; (iii) Đối tượng hưởng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp còn chưa phù hợp với thực tế; (iv) Việc dự toán, cấp phát kinh phí và chỉ trả, thanh quyết toán chế độ bồi dưỡng giám định còn tồn tại, hạn chế, cụ thể như nhiều cơ quan điều tra còn thiếu nguồn kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp, thủ tục tạm ứng, thanh quyết toán, chi trả còn gặp nhiều vướng mắc, khó khăn; còn nhiều cơ quan, tổ chức, người thực hiện giám định không được chi trả kịp thời, đầy đủ tiền bồi dưỡng giám định tư pháp, thậm chí đội ngũ người giám định ở lĩnh vực ngân hàng nhà nước, tài chính và một số lĩnh vực khác không được chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp trong khi những công chức, viên chức này được phân công làm giám định với tư cách là thực hiện công vụ.  [1:  Theo thống kê của Tổng Cục thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.]  [2:  Mức lương cơ sở năm 2014 là 1.150.000 đồng và mức lương cơ sở hiện đang áp dụng là 2.340.000 đồng.] 

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực đã có các chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg  ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp[footnoteRef:3]. [3:  Mục 3.3. Công văn số 4056-CV/BNCTW ngày 04/5/2023 của Ban Nội chính Trung ương về việc thực hiện Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực tại Phiên họp thứ 23; Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực ngày 22/11/2023; Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo ngày 01/02/2024.] 

Bên cạnh đó, tại điểm c mục 3 phần IV của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ) có giao Bộ Tư pháp chủ trì nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp cho phù hợp với thực tế để hoàn thiện chính sách đãi ngộ, thu hút nhân lực làm giám định tư pháp. Tại mục 3 Phụ lục kèm theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch thực hiện kết luận kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có giao nhiệm vụ cho Bộ Tư pháp: “Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo hướng tăng mức bồi dưỡng giám định tư pháp cho giám định viên, người giám định tư pháp theo vụ việc khi thực hiện công tác giám định nhằm khuyến khích, động viên người giám định nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giám định” và hoàn thành trong năm 2023.
Tại mục 8 phần II Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 918/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội có quy định: “Rà soát sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp và chế độ đặc thù của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mà trong quá trình thực hiện phát sinh bất hợp lý: Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền”.
Trước yêu cầu thực tiễn, việc xác định những chính sách mới phù hợp để sửa đổi Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, tạo điều kiện để tiếp tục động viên, khích lệ đội ngũ người làm giám định tư pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giám định, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động tố tụng, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới là yêu cầu cấp thiết khách quan. Ngày 26/10/2024, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 7879/VPCP thông báo bổ sung Quyết định sửa đổi Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp vào Chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
a) Tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách đãi ngộ của Nhà nước đối với người làm giám định tư pháp trên cơ sở kế thừa những quy định còn phù hợp của Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg.
b) Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp phải bảo đảm phù hợp với tính chất, đặc thù và thực tế của hoạt động giám định tư pháp; tạo điều kiện cải thiện thu nhập của người làm giám định tư pháp trong điều kiện chỉ số giá tiêu dùng tăng nhiều lần so với thời điểm ban hành Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg.
c) Khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn của chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp hiện hành và bảo đảm ý nghĩa của việc khuyến khích, động viên người làm giám định tư pháp trên thực tế.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Điều chỉnh mức bồi dưỡng giám định tư pháp
1.1. Xác định vấn đề và mục tiêu giải quyết vấn đề
1.1.1. Xác định vấn đề
Mức bồi dưỡng theo quy định tại Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg đã trở nên bấp cập, không còn phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng và mức lương cơ sở tăng nhiều lần trong thời gian qua, cụ thể chỉ số giá tiêu dùng cả nước bình quân 2 tháng đầu năm 2024 so với năm 2014 là 129,92%[footnoteRef:4] và mức lương cơ sở từ năm 2014 đến năm 2024 đã tăng khoảng 103%[footnoteRef:5]. Đặc biệt, đối với một số lĩnh vực như xây dựng, tài chính, ngân hàng, văn hóa... mức bồi dưỡng thông thường chỉ 150.000 đồng/người/ngày, trong khi có những vụ việc giám định phức tạp, đòi hỏi chuyên môn cao, phải chịu trách nhiệm pháp lý lớn cho nên không thu hút, động viên được các chuyên gia giỏi tham gia vào hoạt động giám định tư pháp. [4:  Theo Công văn số 323/TCTK-TKG ngày 04/3/2024 của Tổng cục Thống kê về cung cấp chỉ số giá tiêu dùng.]  [5:  Mức lương cơ sở năm 2014 là 1.150.000 đồng/tháng  và mức lương cơ sở hiện đang áp dụng là 2.340.000 đồng/tháng.] 

1.1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Điều chỉnh tăng mức bồi dưỡng giám định tư pháp để bảo đảm việc động viên, khích lệ đội ngũ người làm giám định tư pháp, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giám định, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động tố tụng, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.
1.2. Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
1.2.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên như hiện nay.
* Tác động tích cực:
Về cơ bản việc giữ nguyên quy định hiện hành thì không cần đầu tư thời gian, chi phí, nhân lực cho việc triển khai các văn bản mới được ban hành.
* Tác động tiêu cực
Nếu giữ nguyên như các quy định hiện nay thì các vấn đề tồn tại, bất cập như đã nêu ở trên (Mục 1.1.1 của Báo cáo này) sẽ không được giải quyết.
1.2.2. Giải pháp 2:
Điều chỉnh tăng mức bồi dưỡng giám định tư pháp tại Điều 2, Điều 3 Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg trên cơ sở mức trượt giá trong thời gian qua là 129,92% và theo hướng người giám định làm việc theo chế độ kiêm nhiệm sẽ hưởng mức bồi dưỡng cao hơn người giám định tư pháp chuyên trách theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cụ thể:
- Mức bồi dưỡng giám định tư pháp một ngày công đối với một người thực hiện giám định chuyên trách được điều chỉnh tăng thêm khoảng 28,5% - 130% so với Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg. 
- Mức bồi dưỡng giám định tư pháp một ngày công đối với một người thực hiện giám định tư pháp kiêm nhiệm được điều chỉnh tăng thêm khoảng 100% -230% so với Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg.
- Mức bồi dưỡng giám định tư pháp theo vụ việc đối với giám định trên người sống, trên tử thi trong lĩnh vực pháp y trong dự thảo đã được điều chỉnh tăng trong khoảng từ 20% đến 125% so với Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg.
a) Tác động đối với hệ thống pháp luật  
* Tác động tích cực:
- Giải pháp này nhằm củng cố, phát triển đội ngũ người làm giám định tư pháp, bảo đảm chính sách, chế độ phù hợp cho người làm giám định tư pháp và về cơ bản không xung đột với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện nay. Việc điều chỉnh tăng mức bồi dưỡng giám định tư pháp bảo đảm động viên, khuyến khích người làm giám định tư pháp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.
- Chi phí sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có thể phát sinh:
Tính toán theo định mức kinh phí xây dựng văn bản quy định tại Điều 5 Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 6/7/2022 của Bộ Tài chính) thì định mức tối đa cho các loại văn bản quy phạm pháp luật như sau:
- Đối với dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành mới, thay thế: 75 triệu đồng/dự thảo.
- Đối với dự thảo Thông tư: 45 triệu đồng/dự thảo.  
Trên cơ sở đó, có thể dự kiến số tiền ngân sách nhà nước chi (tối đa) cho việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật là 225.000.000 đồng là khoản kinh phí nhỏ,không ảnh hưởng quá nhiều về ngân sách nhà nước.
* Tác động tiêu cực: Không có tác động tiêu cực
b) Tác động về kinh tế - xã hội:
* Tác động tích cực:
- Thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm chế độ, chính sách cho giám định viên, người giám định tư pháp theo vụ việc khi thực hiện công tác giám định nhằm khuyến khích, động viên người giám định nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giám định, đặc biệt là giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc làm việc trong các lĩnh vực kiêm nhiệm.
- Giải pháp này góp phần động viên, khích lệ, củng cố, phát triển đội ngũ người làm giám định tư pháp. Qua đó, nâng cao hiệu quả, chất lượng của hoạt động giám định tư pháp, hạn chế tình trạng thời gian giải quyết các vụ việc bị kéo dài, từ đó tiết kiệm chi phí thời gian và chi phí ngân sách nhà nước chi cho hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng.
* Tác động tiêu cực:
Kinh phí để chi trả chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp sau khi đã điều chỉnh tăng mức và bổ sung đối tượng giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc đã nghỉ hưu nhưng được cơ quan, đơn vị chủ quản trước đây huy động làm giám định tư pháp. Theo đó, mức bồi dưỡng giám định tư pháp được điều chỉnh tăng khoảng 28,5%-230%[footnoteRef:6] (bồi dưỡng theo ngày công), từ 20% đến 125%[footnoteRef:7] (bồi dưỡng theo vụ việc) so với quy định hiện hành, tuy nhiên có sẽ phân tách giữa các loại việc thông thường, phức tạp và trong đó số lượng vụ việc thông thường là chiếm phần lớn. Bên cạnh đó, theo dự thảo Quyết định (sửa đổi) thì đối tưởng được hưởng chế độ bồi dưỡng là “điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi” đã cắt bỏ theo tinh thần đổi mới tư duy lập pháp. Do đó, số kinh phí dự kiến phát sinh tăng thêm hằng năm do điều chỉnh mức bồi dưỡng ước chừng tăng khoảng 40 - 45 % số ngân sách hiện cấp chi trả chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp[footnoteRef:8] và khái toán khoảng 160 - 180 tỷ đồng[footnoteRef:9]. [6:  Đa phần số vụ việc giám định sẽ tăng ở mức thấp, còn số vụ việc được tăng ở mức cao là rất ít, thậm chí nhiều lĩnh vực không có loại việc đó.]  [7:  Tương tự, đa phần số vụ việc giám định sẽ tăng ở mức thấp.]  [8:  Theo đơn vị chức năng của Bộ Công an cho biết: trung bình hằng năm ngân sách cấp cho toàn lực lượng điều tra trong Công an nhân dân là 400 tỷ đồng chi trả tiền bồi dưỡng giám định.]  [9:  Số tiền cụ thể trên cơ sở tính theo số % của 400 tỷ đồng.] 

c) Tác động về giới: Không có.
d) Tác động về thủ tục hành chính: Không có.
1.3. Lựa chọn giải pháp
- Trên cơ sở đánh giá tác động của các giải pháp, Bộ Tư pháp đề nghị lựa chọn Giải pháp 2 để bảo đảm tính bao quát, thực hiện được các mục tiêu đã đề ra. 
- Thẩm quyền ban hành chính sách: Thủ tướng Chính phủ.
2. Chính sách 2: Chuyển đổi loại hình chế độ bồi dưỡng
2.1. Xác định vấn đề và mục tiêu giải quyết vấn đề
2.1.1. Xác định vấn đề
Việc quy định chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo ngày công đối với một số lĩnh vực chưa phù hợp, nhất là các lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần đang có nhiều bật cập, vướng mắc. Trên cơ sở quy định tại Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg thì “trường hợp thực hiện giám định vượt quá 8 giờ/ngày thì tổng thời gian làm giám định tăng thêm không vượt quá 300 giờ/năm”[footnoteRef:10], trong lĩnh vực pháp y thì Bộ Y tế ban hành Thông tư số 31/2015/TT-BYT ngày 14/10/2015 quy định thời gian và số người thực hiện giám định đối với từng loại việc là 03 giờ/ngày/giám định viên/trường hợp; tương đương với 01 giám định viên không được khám giám định quá 03 vụ việc/ngày. Tuy nhiên, thực tế khối lượng công việc phát sinh ngày càng nhiều, một số trường hợp thời gian giám định kéo dài (nhất là trong lĩnh vực pháp y tâm thần) nhưng do bị hạn chế số giờ làm thêm nên nhiều trường hợp kho bạc không thanh toán tiền bồi dưỡng cho các tổ chức giám định; phải tính toán số giờ, số ngày công cho phù hợp nên gây phức tạp, khó khăn cho việc thanh toán. [10:  Để đảm bảo phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động.] 

2.1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Sửa đổi quy định về loại hình bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần để khắc phục những khó khăn, vướng mắc hiện nay và bảo đảm chế độ phù hợp cho người giám định tư pháp.
2.2. Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
2.2.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên như hiện nay.
* Tác động tích cực:
Về cơ bản việc giữ nguyên quy định hiện hành thì không cần đầu tư thời gian, chi phí, nhân lực cho việc triển khai các văn bản mới được ban hành.
* Tác động tiêu cực
Nếu giữ nguyên như các quy định hiện nay thì các vấn đề tồn tại, bất cập như đã nêu ở trên (Mục 2.1.1 của Báo cáo này) sẽ không được giải quyết.
2.2.1. Giải pháp 2:
Chuyển đổi loại hình chế độ bồi dưỡng đối với lĩnh vực pháp y và pháp y tâm thần từ ngày công (tại Điều 2) sang vụ việc (tại Điều 3) trên cơ sở văn bản đề xuất của Bộ Y tế và các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần cho phù hợp với thực tế và tính chất đặc thù của những lĩnh vực này.
a) Tác động đối với hệ thống pháp luật  
* Tác động tích cực:
- Giải pháp này nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thanh toán, chi trả chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp cho người làm giám định tư pháp cho phù hợp với khối lượng công việc trên thực tế.
- Chi phí sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có thể phát sinh:
Tính toán theo định mức kinh phí xây dựng văn bản quy định tại Điều 5 Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 6/7/2022 của Bộ Tài chính) thì định mức tối đa cho các loại văn bản quy phạm pháp luật như sau:
- Đối với dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành mới, thay thế: 75 triệu đồng/dự thảo.
- Đối với dự thảo Thông tư: 45 triệu đồng/dự thảo.  
Trên cơ sở đó, có thể dự kiến số tiền ngân sách nhà nước chi (tối đa) cho việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật là 225.000.000 đồng là khoản kinh phí nhỏ,không ảnh hưởng quá nhiều về ngân sách nhà nước.
* Tác động tiêu cực: Không có tác động tiêu cực.
b) Tác động về kinh tế - xã hội:
* Tác động tích cực:
- Thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm chế độ, chính sách cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc khi thực hiện công tác giám định nhằm khuyến khích, động viên người giám định nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giám định.
- Giải pháp này góp phần động viên, khích lệ, củng cố, phát triển đội ngũ người làm giám định tư pháp và bảo đảm chế độ được chi trả phù hợp với khối lượng công việc thực tế của giám định viên. 
- Việc chuyển đổi loại hình bồi dưỡng của lĩnh vực pháp y tâm thần và một số loại việc pháp y, được nghiên cứu, rà soát trên cơ sở tiếp thu các đề xuất, phản ánh của Bộ Y tế là Bộ chuyên môn quản lý nhà nước trong lĩnh vực giám định pháp y, pháp y tâm thần.
* Tác động tiêu cực: Không có tác động tiêu cực.
c) Tác động về giới: Không có.
d) Tác động về thủ tục hành chính: Không có.
2.3. Lựa chọn giải pháp
- Trên cơ sở đánh giá tác động của các giải pháp, Bộ Tư pháp đề nghị lựa chọn Giải pháp 2 để bảo đảm tính bao quát, thực hiện được các mục tiêu đã đề ra. 
- Thẩm quyền ban hành chính sách: Thủ tướng Chính phủ.
3. Chính sách 3: Sửa đổi về thủ tục dự toán, chi trả chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp
3.1. Xác định vấn đề và mục tiêu giải quyết vấn đề
3.1.1. Xác định vấn đề
- Việc dự toán, cấp phát kinh phí và chỉ trả, thanh quyết toán chế độ bồi dưỡng giám định còn tồn tại, hạn chế, cụ thể như nhiều cơ quan điều tra còn thiếu nguồn kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp, thủ tục tạm ứng, thanh quyết toán, chi trả còn gặp nhiều vướng mắc, khó khăn; còn nhiều cơ quan, tổ chức, người thực hiện giám định không được chi trả kịp thời, đầy đủ tiền bồi dưỡng giám định tư pháp, thậm chí đội ngũ người giám định ở lĩnh vực ngân hàng nhà nước, tài chính và một số lĩnh vực khác không được chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp trong khi những công chức, viên chức này được phân công làm giám định với tư cách là thực hiện công vụ. Những tồn tại, hạn chế này đã làm giảm ý nghĩa, giá trị của chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trên thực tế. 
- Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp năm 2012 đã bổ sung vào Điều 37 Luật Giám định tư pháp năm 2012 nguyên tắc: “Việc thực hiện giám định tư pháp của công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng là hoạt động công vụ”. Do đó, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ giám định thì cần được chính cơ quan chủ quản chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp để bảo đảm việc chi trả đầy đủ, kịp thời; tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chủ quản trong việc chăm lo chế độ, chính sách đối với người do cơ quan, đơn vị cử tham gia, thực hiện giám định; thực hiện cải cách hành chính về tài chính công.
3.1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Sửa đổi quy định về nguồn kinh phí và nguyên tắc chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong dự toán, cấp phát ngân sách, chi trả, thanh quyết tiền bồi dưỡng giám định tư pháp và góp phần thiết thực vào việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công.
3.2. Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
3.2.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên như hiện nay.
* Tác động tích cực:
Về cơ bản việc giữ nguyên quy định hiện hành thì không cần đầu tư thời gian, chi phí, nhân lực cho việc triển khai các văn bản mới được ban hành.
* Tác động tiêu cực
Nếu giữ nguyên như các quy định hiện nay thì các vấn đề tồn tại, bất cập như đã nêu ở trên (Mục 3.1.1. của Báo cáo này) sẽ không được giải quyết.
3.2.2. Giải pháp 2:
Sửa đổi quy định về chủ thể chịu trách nhiệm dự toán kinh phí, chi trả, thanh toán chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo hướng kinh phí chi trả bồi dưỡng giám định tư pháp đối với các vụ án mà ngân sách nhà nước phải trả thì được bố trí trong dự toán kinh phí hằng năm của tổ chức giám định tư pháp công lập, cơ quan, đơn vị chuyên môn khác được trưng cầu, thực hiện giám định, thay vì hệ thống cơ quan tiến hành tố tụng từ Trung ương đến địa phương như hiện nay.
a) Tác động đối với hệ thống pháp luật  
* Tác động tích cực:
- Giải pháp này nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thanh toán, chi trả chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp cho người làm giám định tư pháp cho phù hợp với khối lượng công việc trên thực tế. Đồng thời để phù hợp với quy định tại Điều 37 Luật Giám định tư pháp năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020).
- Chi phí sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có thể phát sinh:
Tính toán theo định mức kinh phí xây dựng văn bản quy định tại Điều 5 Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 6/7/2022 của Bộ Tài chính) thì định mức tối đa cho các loại văn bản quy phạm pháp luật như sau:
- Đối với dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành mới, thay thế: 75 triệu đồng/dự thảo.
- Đối với dự thảo Thông tư: 45 triệu đồng/dự thảo.  
Trên cơ sở đó, có thể dự kiến số tiền ngân sách nhà nước chi (tối đa) cho việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật là 225.000.000 đồng là khoản kinh phí nhỏ,không ảnh hưởng quá nhiều về ngân sách nhà nước.
* Tác động tiêu cực: Không có tác động tiêu cực.
b) Tác động về kinh tế - xã hội:
* Tác động tích cực:
- Thể chế hóa đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng về việc bảo đảm kinh phí, chế độ, chính sách và các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện giám định và khắc phục một số hạn chế của quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tế.
- Khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong dự toán, cấp phát ngân sách, chi trả, thanh quyết tiền bồi dưỡng giám định tư pháp và góp phần thiết thực vào việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công.
- Bảo đảm cơ quan, đơn vị chủ quản khi cử người tham gia, thực hiện giám định phải có trách nhiệm đảm bảo điều kiện thực hiện giám định, chăm lo chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình. 
* Tác động tiêu cực: Không có tác động tiêu cực.
c) Tác động về giới: Không có.
d) Tác động về thủ tục hành chính: Không có.
3.3. Lựa chọn giải pháp
- Trên cơ sở đánh giá tác động của các giải pháp, Bộ Tư pháp đề nghị lựa chọn Giải pháp 2 để bảo đảm tính bao quát, thực hiện được các mục tiêu đã đề ra. 
- Thẩm quyền ban hành chính sách: Thủ tướng Chính phủ.
III. PHỤ LỤC
- Các bảng, biểu tính toán chi phí và lợi ích của các giải pháp: Không có, do các chính sách không có tác động về giới và thủ tục hành chính.
- Danh mục các điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên được rà soát và đánh giá tương thích: Không có.
Trên đây là nội dung Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ./.







